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2.  BN  Bệnh nhân 

3.  CĐN Cố định ngoài 

4.  CM Combined Mechanism  (cơ chế kết hợp) 

5.  CT-Scan  Chụp cắt lớp vi tính 

6.  GCTT Gai chậu trước trên 

7.  GCTD Gai chậu trước dưới 

8.  GCST Gai chậu sau trên 
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